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BÀI 1 ( 1 điểm )
Câu 1. Số liền trước của 12 là số mấy?
a. 10                          b.   11                            c.   12                                d.   13
Câu 2.  Hà có 17 viên kẹo, Hà cho Lan 3 viên, Bình cho Hà 3 viên nữa. Vậy Hà còn mấy viên kẹo?
a. [bookmark: _GoBack]11                         b.   14                             c.   17                                d.   10
Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s    ( 1,5 điểm )
	



a) Số 5 đọc là lăm 
	



b) 13 + 2 – 3  < 19 – 4  
	



c) Số bé nhất có một chữ số là số 1 

Bài 3. Viết các số     15, 10, 12, 8, 14, 7    ( 1 điểm )
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………………………
b) Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………………………
Bài 4: Hình vẽ bên có ………hình vuông  ( 0,5 điểm )
	
	
	

	
	
	



Bài 5: Tính       ( 2 điểm )
a) 3 + 7    =                                    1 6 – 5 + 7 =
19  – 9  =                                      2 + 8 + 10 = 

b) Đặt tính rồi tính
        12 + 4                15 + 3                      16 – 4                       17 – 5 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6: Điền số thích hợp để có kết quả đúng    ( 0,5 điểm )
	
	·  
	
	      +
	
	      =
	      17



Bài 7: Điền dấu (   +, - )  để có kết quả đúng     ( 0,5 điểm )

	12
	
	7
	
	9
	=
	10



Bài 7 : Điền dấu >, <, =           ( 1 điểm )
14 + 5 …… 10 – 1                                            17 – 1 …… 12 + 2
14 – 4 …… 14 + 4                                             1 3 + 2 …… 16 – 1 + 1 
Bài 8: Số ?                               ( 1 điểm )
2 + …… = 15                                                     …… - 4   >   10 – 8 
…… - 2  = 14 – 2                                                19 – 5 + …… = 19 – 4 
Bài 9: Viết phép tính thích hợp       ( 1 điểm )
a) Trên cây có:                   13 con chim
Bay đi:                             3 con chim
Còn lại:                      …… con chim
	
	
	
	
	



b) Nam có :                14   viên bi
Bình có:                 2   viên bi
Tùng có:                3   viên bi
Cả ba có:            …… viên bi ?

	
	
	
	
	
	
	




